
Bài 2 :  LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN. 
[bookmark: _GoBack]CẢM ỨNG TỪ
Dạng 1: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn 
Câu 1: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc với đường sức từ một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là bao nhiêu? 
Hướng dẫn: 

vì dây dẫn dặt vuông góc với từ trường đều nên góc 


Câu 2: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với đường sức từ của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là bao nhiêu? 
Hướng dẫn: 

vì dây dẫn đặt song song với từ trường đều nên góc 


Câu 3: Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn trong các trường hợp sau đây:
a) Dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ.
b) Dây dẫn đặt song song với các đường sức từ.
c) Dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 45°.
Hướng dẫn: 
a) Khi dây đặt vuông góc với các đường sức từ thì α = 90°
Lực từ tác dụng lên đoạn dây lúc này có độ lớn: F = B.I.l.sin 90° = 0,9 (N)
b) Khi dây đặt song song với các đường sức từ thì α = 0°
Lực từ tác dụng lên đoạn dây lúc này có độ lớn: F = B.I.l.sin 0° = 0
c) Khi dây đặt tạo với các đường sức từ thì α = 45°
Lực từ tác dụng lên đoạn dây lúc này có độ lớn: F = B.I.sin 45° = 0,64 (N)
[image: ]Câu 4: Một đoạn dây thẳng MN dài 6 cm, có dòng điện 5A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2 N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là bao nhiêu ?
Hướng dẫn: 
Ta có: F = B.I.l.sinα
Câu 5: Hãy xác định các đại lượng ( một trong các đại lượng lực từ , cảm ứng từ , chiều dòng điện) còn thiếu trong các hình sau: 
[image: ]
[image: ] Hướng dẫn: 

[image: ]Câu 6: Xác định chiều đường sức từ (ghi tên cực của nam châm) trong các hình sau: 
Hướng dẫn: 

Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được các cực và chiều của  như sau:
	Theo quy tắc bàn tay trái thì cảm ứng từ có phương thẳng đứng và chiều từ dưới lên. Đường sức của cảm ứng từ có chiều vào Nam, ra Bắc nên cực trên của nam châm là Nam (S) và cực dưới là Bắc (N) (như hình 1).
	[image: ]

	Theo quy tắc bàn tay trái thì vecto cảm ứng từ có phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống. Đường sức của cảm ứng từ có chiều vào Nam, ra Bắc nên cực trên của nam châm là Bắc (N) và cực dưới là Nam (S) (như hình 2).

	[image: ]

	Theo quy tắc bàn tay trái thì cảm ứng từ có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và chiều hướng từ trong ra ngoài (như hình 3).
	[image: ]




Dạng 2: Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra 
Câu 1. 	Cho dòng điện cường độ 5A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. 
a)	Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ lớn
b)	Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10-3T. Điểm M cách dây một khoảng bằng bao nhiêu?
c)	Nếu điểm N cách dòng điện 2,5cm có độ lớn cảm ứng từ bằng 1,8.10-5T. Tính cường độ dòng điện tạo ra cảm ứng từ đó. 
Hướng dẫn: 


a)	

b)	

c)	

Dạng 3: Cảm ứng từ do dòng điện tròn gây ra 
Câu 2. 	
a)	Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6T Đường kính của dòng điện tròn là là bao nhiêu?
b)	Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là bao nhiêu?
Hướng dẫn: 

a)	

b)	
Câu 3. 	Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng có cường độ 0,3A. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây. 
Hướng dẫn: 

[image: ]
Câu 4. 	Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hướng dẫn: 
Vì đoạn dây ở giữa được uốn thành hình tròn. Do đó cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn là tổng hợp của cảm ứng từ sinh bởi dòng điện thẳng dài và cảm ứng từ dòng điện tròn

Cảm ứng từ do dòng điện tròn gây ra tại tâm: 

Cảm ứng từ do dòng điện thẳng gây ra tại tâm: 


Dùng quy tắc nắm tay tay phải 2 để xác định chiều của ; dùng duy tắc nắm tay phải 1 để xác định chiều ta được chiều như hình vẽ.


Theo nguyên lí chồng chất từ trường:  vì  nên B=B1+B2=1,665.10-4 T

Dạng 4: Cảm ứng từ trong lòng ống dây 
Câu 5. 	Một ống hình trụ dài 0,5m, gồm 1000 vòng dây được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn.
Hướng dẫn: 


Câu 6. 	Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm.
Hướng dẫn: 

 vòng 
Câu 7. 	Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu? 
Hướng dẫn: 

số vòng dây quấn được là  


Câu 8. 	Một ống hình trụ dài 0,5m, đường kính 16cm. Một dây dẫn dài 10m, được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn là bao nhiêu?
Hướng dẫn: 

Số vòng dây quấn được là: vòng 

 

Dạng 5: Nguyên lí chồng chất từ trường 
Câu 9. 	Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, hãy tìm cảm ứng từ tổng hợp tại  điểm:
a) Điểm M nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm.  
b) Điểm N trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 14cm.
c) Tìm vị trí điểm A tại đó từ trường của hai dòng điện tổng hợp bằng không.
Hướng dẫn: 

Tìm cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra tại điểm đang xét, dùng quy tắc bàn tay phải xác định chiều của từ trường và sử dụng nguyên lí chồng chất từ trường để tìm từ trường tổng hợp.
a) Cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra tại M:


  và   
[image: ]


Theo nguyên lí chồng chất từ trường: 


b) Cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra tại M:

 

 
[image: ]
Theo nguyên lí chồng chất từ trường: 



c) Để từ trường tại A bằng không thì: 
Câu 10. 	Dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I.  Xét hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng, nằm hai phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN.Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là [image: ], [image: ] thì độ lớn cảm ứng từ tại O là bao nhiêu? 
I
M
N
O

Hướng dẫn: 
Lập tỉ số khoảng cách từ M, N đến dòng điện


Mà M và N ở về hai phía so với dùng điện nên toạ độ O được xác định theo công thức
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